
Sáng Chiều Chiều Sáng

Văn hóa 10C1

P.A6.4

Văn hóa 10C1

P.A6.4

S2MM

(SS: 17)

 Nhân trắc học - 

cỡ số may mặc 

(1 TC)

 Tiết 1-4

 P.C2.4

ThS. Nguyễn Thị  

Lam

(Từ tuần 5)

Văn hóa 10C1

P.A6.4

Văn hóa 10C1

P.A6.4

 Thiết bị - CN 

May (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.C1.3

ThS. Đinh Thị 

Thanh  Lương

(Tuần 3-6)

Kỹ thuật may 

căn bản - CN 

May (4 TC)

Tiết 1-4

Xưởng thực 

hành May

ThS. Đinh Thị 

Thanh  Lương 

(Từ tuần 7)

 Tiếng Anh A1.1 

(2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A5.3

Nguyễn Thanh  

Quang

(Tuần 5-13)

 Thiết bị - CN 

May (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.C1.3

ThS. Đinh Thị 

Thanh  Lương

(Tuần 3-6)

Kỹ thuật may căn 

bản - CN May (4 

TC)

Tiết 1-4

Xưởng thực hành 

May

ThS. Đinh Thị 

Thanh  Lương 

(Từ tuần 7)

Văn hóa 10C1

P.A6.4

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 1 VÀ KHÓA 2 HỆ 9+4 (Cập nhật)

Năm học:   2020-2021    Học kỳ:   01

Bắt đầu từ tuần 05 ngày 28/09/2020.

Thứ 7

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Cao đẳng 9+4 2020-2024

 Trang  1/2



Sáng Chiều Chiều Sáng

Thứ 7

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Hình thể bàn 

chân - phom (1 

TC)

Tiết 1-4

P. C2.5

ThS. Bạch Văn 

Lành

(Tuần 5-8)

Nguyên vật liệu - 

CN Giày (3 TC)

Tiết 1-4

P. C2.5

ThS. Bạch Văn 

Lành

(Tuần 9-17)

Văn hóa 10C1

P.A6.4

Văn hóa 10C1

P.A6.4

Đồng Nai, ngày 24 tháng 9 năm 2020
LẬP BẢNG PHÕNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ KHẢO THÍ

BAN GIÁM HIỆU

DUYỆT

Phạm Quang Duy Thân Thị Thu Giang ThS. Lưu Phước Dũng

 TH. Thiết bị - 

CN Giày (2 TC)

 Tiết 1-4

Nhóm 2

(Stt 18-34)

 Xưởng thực 

hành Giày

CD. Trương Văn  

Nhật

(Tuần 4-11)

Nguyên vật liệu - 

CN Giày (3 TC)

Tiết 1-4

P. C2.5

ThS. Bạch Văn 

Lành

(Tuần 14-16)

Văn hóa 10C1

P.A6.4

S2DG

(SS: 34)

Văn hóa 10C1

P.A6.4

Văn hóa 10C1

P.A6.4

 TH. Thiết bị - 

CN Giày (2 TC)

 Tiết 1-4

Nhóm 1

(Stt 1-17)

 Xưởng thực 

hành Giày

CD. Trương Văn  

Nhật

(Tuần 6-12)

 Tiếng Anh A1.1 

(2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A5.3

Nguyễn Thanh  

Quang

(Tuần 5-13)

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)
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